[bookmark: _Hlk193123738]Mẫu danh sách số lượt dẫn tàu an toàn tại nước ngoài của công dân Việt Nam có GCNKNCMHTHH do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp (nếu có).
DANH SÁCH SỐ LƯỢT DẪN TÀU AN TOÀN
LIST OF  SAFE PILOTED MOVEMENTS
	Họ và tên: ..............................................................................................................
	Full name :........................................................................................................................
	Sinh ngày: ........tháng.........năm............................................................................
	Date of birth: .........................................................................................................
	Số định danh cá nhân: ...........................................................................................
Personal identification number:…………………………………………………………………………………..
Tên cơ quan, tổ chức hoa tiêu nơi hoa tiêu công tác:……………………………
	Pilot’s Organization/Company name:......................................................................................................
	Số GCNKNCMHTHH:....................................................................................... 
	Pilot License Number:.................................................................................................................................
 	Khu vực dẫn tàu:....................................................................................................
	Pilotage area: .............................................................................................................................................
	Giới hạn của GCNKNCMHTHH:.........................................................................
	Limitation of Pilot License:……………………………………………………...
	Dưới đây là danh sách số lượt dẫn tàu an toàn của hoa tiêu hàng hải: 
	The list of safe piloted movements conducted by the marine pilot is shown below:
	STT
No.
	Ngày dẫn tàu
Date of Movements
	Tên tàu
Ship’s name
	Tổng dung tích
Gross tonnage
	Chiều dài lớn nhất
Length overall (m)
	Tuyến dẫn tàu
Pilotage route
	Ghi chú
Note
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Tôi xin xác nhận những thông tin nêu trên là chính xác và đúng sự thật.	
I hereby confirm that the above information is true and correct.

	….. (1)
..…… 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Singed, full name and stamped)



	Ghi chú: (1) Đại diện người đứng đầu cơ quan, tổ chức (Representative of the Head of the Organization).

